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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
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	Thủy tinh tinh thể Ge hoặc tương đương
	- Chiết suất:  n0 ≈ 4,014;
- Hệ số truyền qua (10,6µm) ≥ 46%
- Độ tinh khiết ≥ 99,999%.

	2
	Thủy tinh tinh thể CaF2 hoặc tương đương
	- Cấu trúc: Đơn tinh thể
- Chiết suất: n0 ≈ 1,399 (5µm)
- Tỷ số dn/dT (5,2µm) = -10,6.10-6/°C (298K)

	3
	Bột mài kim cương nhân tạo
	- Cấu trúc hạt: đa tinh thể
- Kích thước hạt: 1÷12 µm
- Dung sai kích thước hạt: ±5%
- Nhiệt độ sử dụng: 5÷30°C

	4
	Bột đánh bóng kim cương nhân tạo
	- Cấu trúc hạt: đa tinh thể
- Kích thước hạt: 0,25÷3 µm
- Độ tinh khiết > 95%
- Nhiệt độ sử dụng: 5÷30°C

	5
	Thủy tinh quang học CTK12
	- Chiết suất (λ=0,5876): 1,692
- Tỷ khối: 3,46g/cm3

	6
	Thủy tinh quang học TF10 hoặc tương đương
	- Chiết suất (λ=0,5876): 1,8063
- Hệ số tán sắc: dn/dλ= -0,1583 µm-1

	7
	Thủy tinh quang học K8 hoặc tương đương
	- Chiết suất (λ=0,5876): 1,5164
- Hệ số tán sắc: dn/dλ= -0,0422 µm-1

	8
	Gang làm nấm mài, bát mài
	- Độ bền kéo: 50ksi
- Độ cứng: 260HB

	9
	Hợp kim nhôm
	- Dạng khối hộp
- Mác nhôm: Từ 60xx trở lên 
- Độ cứng tuyệt đối: 60HRC

	10
	Hợp kim đồng
	- Dạng trụ tròn
- Độ tinh khiết 96%

	11
	Thép lò xo
	- Độ cứng bề mặt: HV 850;
- Độ dày của crom: 20µm±10%

	12
	Phôi thép hợp kim đặc chủng làm bộ gá hiệu chỉnh
	- Nguyên liệu: JIS G 4105 (SCM440); SAE4140;
- Độ cứng bề mặt: HV 850;
- Độ dày của crom: 20µm±10%

	13
	Đầu thu ảnh nhiệt 
	- Microcam 3 hoặc Tau 2 hoặc tương đương
- Không làm lạnh, Microbolometer
- Độ phân giải đầu thu, pixels: 640 x 480
- Dải phổ nhạy của đầu thu, μm: 8-12 hoặc 8-14
- Kích thước điểm ảnh: ≤ 17 μm
- Tần số mành quét: ≤ 30 Hz

	14
	La bàn số
	- Dải đo phương vị: -180° đến +180°
- Dải đo góc tà: -45° đến +45°

	15
	Mô đun đo xa laser 
	- Đầu phát: laser bán dẫn
- Bước sóng laser: 1,5 µm
- Cự ly đo xa tới: 3.000 m

	16
	Màn hình hiển thị Oled Microdisplay (kèm mạch điều khiển)
	- Kích thước: 0,5-0,6 inch
- Độ phân giải: 800 x 600 pixel 

	17
	Header 2P
	- Khoảng cách giữa các chân: 1mm
- Đực 2 chân

	18
	Led dán đỏ 0603
	- Điện áp: 2.5 V
- Cường độ ánh sáng: 180 mcd
- Số chân: 2
- Góc nhìn: 180°

	19
	Điện trở dán 1K
	- Giá trị: 1KΩ
- Sai số: 5%
- Công suất: 1/4W

	20
	Điện trở dán 120Ω
	- Giá trị: 120Ω
- Sai số: 5%
- Công suất: 1/2W

	21
	Điện trở dán 500Ω
	- Giá trị: 500Ω
- Sai số: 5%
- Công suất: 1/2W

	22
	Tụ dán 220µF
	- Giá trị: 220µF
- Điện áp: 9V

	23
	Tụ dán 10µF
	- Giá trị: 10µF
- Điện áp: 9V

	24
	Biến trở 10K
	- Giá trị: 10KΩ
- Chân kết nối: 3 chân
- Điện áp làm việc: Dưới 12V

	25
	Diode SS34 hoặc tương đương
	- Loại diode: SS34
- Điện áp rơi: 0,15÷0,45V

	26
	Cuộn cảm dán 330µH
	- Giá trị: 330µH
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷100°C 

	27
	IC nguồn LM1085 hoặc tương đương
	- Điện áp đầu ra: 3,3V 
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +125°C.

	28
	Dây nguồn 2P
	- Đường kính: 0,75mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷70°C

	29
	Vi điều khiển ATmega 2560 hoặc tương đương
	- Điện áp: 2,7V÷5V
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷85°C

	30
	IC xử lý video Max7456 hoặc tương đương
	- Điện áp: 3,3V÷5V
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷80°C

	31
	IC chuyển đổi giao tiếp Max232 hoặc tương đương
	- Kiểu chân: DIP-16
- Điện áp: 3,3V÷5V

	32
	Role quang TLP241A hoặc tương đương
	- Điện áp: 5V
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷100°C

	33
	Role quang PS2801-1 hoặc tương đương
	- Điện thế đảo: 6V
- Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷100°C

	34
	Điện trở dán 75R
	- Giá trị: 75Ω
- Sai số: 5%



Các yêu cầu khác: Hàng hóa: Mới 100%, sản xuất không trước 2024, chưa qua sử dụng và được bảo hành tối thiểu 12 tháng.  Cung cấp và vận chuyển hàng hóa 01 lần đến địa chỉ của Chủ đầu tư trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

